CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học:  PHIÊN DỊCH THƯƠNG MẠI
Mã môn học: 224393
[bookmark: _Hlk138576500][bookmark: _GoBack]Số tín chỉ: 02
[bookmark: _Hlk138845000]Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ; (Lý thuyết: 15 giờ; Thực hành, thảo luận, bài tập: 13 giờ; Kiểm tra: 2 giờ).
I. Vị trí, tính chất của môn học:
- Vị trí: Môn học này được bố trí ở học kỳ V, thuộc khối kiến thức chuyên ngành chuyên môn bắt buộc trong chương trình đào tạo.
- Tính chất: Là môn học tích hợp giữa lý thuyết và thực hành bắt buộc.
II. Mục tiêu môn học:
Sau khi kết thúc môn học sinh viên có khả năng:
· Về kiến thức:
+ Liệt kê được các bước và những việc cần chuẩn bị trước khi phiên dịch;
+ Mô tả một số kỹ năng cơ bản khi phiên dịch như: Ghi chép, đơn giản hoá, tái diễn đạt, …và một số kỹ năng phiên dịch nâng cao như: cách dịch các hình thái tu từ, các trích dẫn, đoán nội dung trước khi dịch,...;
+ Xác định được các từ ngữ, thuật ngữ chuyên ngành cần có cho buổi phiên dịch, nhất là về các chủ đề thương mại như: Đầu tư và phát triển, các hiệp định thương mại tự do, việc làm, cổ phần và cổ phiếu; báo cáo kinh tế.
· Về kỹ năng:
+ Nghe hiểu và ghi chép được khi phiên dịch về các chủ đề thương mại;
+ Thiết lập các thuật ngữ chuyên ngành thương mại cho buổi phiên dịch;
+ Phiên dịch buổi trao đổi từ Tiếng Anh sang tiếng Việt và ngược lại;
+ Sử dụng được các kỹ năng phiên dịch như cách dịch các hình thái tu từ, dịch các trích dẫn, đoán nội dung để phiên dịch;
+ Vận dụng được từ vựng và thuật ngữ về các chủ đề: đầu tư và phát triển, các hiệp định thương mại tự do, việc làm, cổ phần và cổ phiếu, và báo cáo kinh tế, vào các kỹ năng ngôn ngữ khác.
· Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Có ý thức luyện dịch ở nhà mỗi ngày;
+ Chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung phiên dịch; 
+ Có phong thái tự tin khi đứng dịch trước lớp;
      + Chủ động học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ phiên dịch;
      + Biết đánh giá và đưa ra được kết luận về các vấn đề học tập.
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên chương, bài, mục 
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Bài  1: Introduction
1. What is consecutive interpreting?
2. When is consecutive interpreting used?
3. Practice
	2
	1
	1
	

	2
	Bài  2: Speech analysis
1. Speech analysis
2. Phiên dịch Anh-Việt: 
- World Bank Sees Progress on Development Goals
- Political Worries Can Affect Economic Decisions
3. Phiên dịch Việt-Anh
Hội nhập - Thách thức & Cơ hội
	6
	3
	3
	

	3
	Bài 3: Recognizing and splitting ideas
1. Recognizing and splitting ideas
2. Phiên dịch Anh-Việt
- 40% of the world’s economy signs TPP trade deal
- World Trade report 2015: Trade facilitation.
3. Phiên dịch Việt-Anh
TPP là bước nhảy vọt so với WTO 
4. Kiểm tra 15-30p
	6
	3
	3
	

	4
	Bài 4: The beginning: diagonal notes and Symbols 
1. The beginning: diagonal notes and Symbols 
2. Phiên dịch Anh- Việt
- Gloomy outlook for global employment
- Temporary Workers Taking Bigger Role in US Workforce
3. Phiên dịch Việt-Anh
Thách thức với lao động Việt Nam khi hội nhập AEC
	6
	3
	3
	

	5
	Bài 5: Noting less
1. Noting less
2. Phiên dịch Anh-Việt
- US, Japanese Stocks Rise in 2013 Global
- Markets Fall as China Economic Fears Rise
3. Phiên dịch Việt-Anh
 Đầu Tư Cổ Phiếu Tăng Trưởng
	6
	    3
	3
	

	6
	Bài 6: Progress test 
Progress test (1 bài kiểm tra tự luận 45-60p)
	2
	0
	0
	2

	7
	Bài 7: General review
	2
	2
	0
	

	Cộng
	30
	15
	13
	1



2. Nội dung chi tiết:
Bài 1: Overview of Interpreting skills					Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu
- Nhắc lại được các kỹ thuật phiên dịch;
- Liệt kê được những việc cần chuẩn bị trước khi phiên dịch;
- Vận dụng được các kỹ thuật phiên dịch phiên dịch để phiên dịch được các câu do GV cung cấp.
2. Nội dung bài học
2.1. Understanding the message
2.2 . Taking notes
2.3 . Word order
2.4 . Paraphrase and reformulation
2.5 . Numbers, proper names and collocation 
2.6 . Presentation
Bài 2: Speach analysis        						Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu
- Nhận biết được cách đoán nội dung bài dịch dựa vào ngữ cảnh, cách phân tích văn bản để hỗ trợ cho việc nhớ nội dung bài nói;
- Nhắc lại được các từ vựng và thuật ngữ liên quan đến chủ đề “Đầu tư và phát triển”;
- Vận dụng được kỹ năng đoán nội dung để đoán nội dung cần phiên dịch;
- Phiên dịch các bài nghe về chủ đề “Đầu tư và phát triển”;
- Trình diễn được một tình huống phiên dịch mô phỏng về chủ đề “Đầu tư và phát triển”.
2. Nội dung bài học
2.1. Speech analysis.
2.2. Phiên dịch Anh- Việt
- World Bank Sees Progress on Development Goals
- Political Worries Can Affect Economic Decisions
2.3. Phiên dịch Việt- Anh
Hội nhập - Thách thức & Cơ hội
Bài 3: Recognizing and splitting ideas 					Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu
- Nhận biết cách xác định ý của văn bản và chia nhỏ ý khi phiên dịch;
- Nhắc lại được các từ vựng và thuật ngữ liên quan đến chủ đề “Các hiệp định thương mại tự do”;
- Vận dụng được kỹ năng dịch theo thứ tự từ và cụm từ để đoán nội dung cần phiên dịch;
- Phiên dịch các bài nghe về chủ đề “Các hiệp định thương mại tự do”;
- Trình diễn được một tình huống phiên dịch mô phỏng về chủ đề “Các hiệp định thương mại tự do”.
2. Nội dung bài học
2.1. Recognizing and splitting ideas
2.2. Phiên dịch Anh-Việt
- 40% of the world’s economy signs TPP trade deal
- World Trade report 2015: Trade facilitation
2. 3. Phiên dịch Việt-Anh
TPP là bước nhảy vọt so với WTO 
Bài 4: The beginning: diagonal notes and Symbols			Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu
- Nhận biết cấu trúc cơ bản trong các câu Tiếng Anh và nhận diện các yếu tố cần ghi chú trong câu;
- Nhắc lại các biểu tượng thường dùng trong việc ghi chép khi phiên dịch;
- Nhắc lại được các từ vựng liên quan đến chủ đề “Việc làm”;
- Phiên dịch các đoạn nghe ngắn về chủ đề “Việc làm”;
- Trình diễn được một tình huống phiên dịch mô phỏng về chủ đề “Việc làm”.
2. Nội dung bài học
2.1. The beginning: diagonal notes and Symbols 
2.2. Phiên dịch Anh- Việt
- Gloomy outlook for global employment
- Temporary Workers Taking Bigger Role in US Workforce
2.3. Phiên dịch Việt- Anh
Thách thức với lao động Việt Nam khi hội nhập AEC
Bài 5: Noting less								Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu: 
- Nhận biết được cách ghi chép trong dịch đuổi;
- Nhắc lại được các từ vựng liên quan đến các chủ đề “Cổ phần và cổ phiếu”;
- Phiên dịch được các câu và đoạn nghe ngắn về chủ đề “Cổ phần và cổ phiếu”;
- Trình diễn được một tình huống phiên dịch mô phỏng về chủ đề “Cổ phần và cổ phiếu”.
2. Nội dung bài học
2.1. Noting less
2.2. Phiên dịch Anh-Việt
- US, Japanese Stocks Rise in 2013 Global
- Markets Fall as China Economic Fears Rise
2.3. Phiên dịch Việt- Anh
Đầu Tư Cổ Phiếu Tăng Trưởng
[bookmark: _Hlk138846837]Bài 6: Progress test   							Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:
- Nhắc lại được cách dịch trích dẫn và các hình thái tu từ sang tiếng Việt;
- Trình diễn được một số tình huống phiên dịch mô phỏng về các chủ đề: Việc làm, cổ phần và cổ phiếu.
2. Nội dung bài học:
 Progress test: Bài kiểm tra dịch đuổi 45 – 60p.
Bài 7: General review 							Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:
- Áp dụng được các kỹ thuật phiên dịch đã học như đoán nội dung trước khi dịch, cách dịch các hình thái tu từ,... để phiên dịch 2 chiều, ở cấp độ câu cũng như cấp độ đoạn nghe ngắn;
- Trình diễn được các tình huống phiên dịch mô phỏng về các chủ đề đã học như đầu tư và phát triển; cổ phiếu và cổ phần; việc làm; các hiệp định thương mại tự do...
2. Nội dung bài học:
2.1. Interpreting short passages
2.2. Role-play
IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa: Phòng học lý thuyết có trang bị âm thanh.
2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, máy chiếu, âm ly, loa.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Giáo trình, tài liệu, bài tập nhóm, danh sách các từ mới cho từng chủ đề.
4. Các điều kiện khác.
V. Năng lực đạt được và phương pháp đánh giá:
1. Năng lực đạt được: Sinh viên áp dụng được các từ ngữ, thuật ngữ về thương mại đã học và các kỹ thuật phiên dịch để phiên dịch về các chủ đề thương mại, cụ thể như sau:
- Kiến thức:
+ Nhận biết được được một số kỹ năng phiên dịch như: cách dịch các hình thái tu từ, các trích dẫn, đoán nội dung bài nói, v.v;
+ Nhắc lại được từ và thuật ngữ liên quan đến các chủ đề: Đầu tư và phát triển, các hiệp thương mại tự do, việc làm, cổ phần và cổ phiếu. 
-  Kỹ năng:
+ Áp dụng được các kỹ năng phiên dịch như dịch các hình thái tu từ, các trích dẫn, đoán nội dung;
+ Vận dụng được từ vựng và thuật ngữ về các chủ đề nói trên để phiên dịch được hai chiều: Anh-Việt và Việt-Anh ở cấp độ câu và đoạn nghe ngắn. 
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Có ý thức luyện dịch ở nhà mỗi ngày;
+ Xác định được phương pháp tự học phù hợp;
+ Biết tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ kiến thức;
+ Biết đánh giá và đưa ra được kết luận về các vấn đề học tập.
2. Phương pháp: 
Kết quả môn học của mỗi sinh viên sẽ dựa vào việc đánh giá quá trình và thi kết thúc môn học. Thang điểm cụ thể như sau: 
· Đánh giá quá trình: 40%, trong đó có các hình thức đánh giá sau:
	Hình thức
	Tỷ
trọng
	Thang điểm

	Kiểm tra thường xuyên
(6 điểm)



	Chuyên cần
	20%
	A (8.1 - 10)
	B (6.6 - 8.0)
	C (5 - 6.5)
	D (0 - 4.9)

	
	1. 
	
	- Tham dự lớp học đầy đủ: 10 điểm  
- Vắng 1 buổi có phép: 8 điểm.
	- Vắng 1 buổi không phép: 6,6 điểm
	- Vắng 2 buổi không phép: 5 điểm

	- Vắng 3 buổi không phép: 0 điểm.

	
	Bài tập cá nhân và thảo luận nhóm
	20%
	Tham gia xây dựng phát biểu 10 lần trở lên trong suốt quá trình học.
	Tham gia xây dựng phát biểu từ 6 - 9 lần lần trong suốt quá trình học.
	Tham gia xây dựng phát biểu từ 1 - 5 lần trong suốt quá trình học.
	Không tham gia xây dựng phát biểu trong suốt quá trình học.

	
	Bài kiểm tra 15-30p (1 bài)
	20%
	· Phân công công việc rõ ràng, hợp lý.
· Nhiệt tình tham gia công việc nhóm và thảo luận trên lớp.
· Kết quả đúng từ 85% -100%
	- Phân công công việc chưa rõ ràng, hoặc 1 - 2 thành viên không hoàn thành công việc.
· Tham gia thảo luận trên lớp chưa nhiệt tình.
· Kết quả đúng từ 65%-80%
	· Phân công công việc chưa rõ ràng, không nắm được nội dung đã chuẩn bị.
· Tham gia thảo luận trên lớp chưa nhiệt tình.
· Kết quả đúng từ 45% đến 60%
	- Phân công công việc chưa cụ thể, không nắm được nội dung đã chuẩn bị hoặc không chuẩn bị.
· Không tham gia thảo luận trên lớp.
- Kết quả đúng dưới 40%.

	Kiểm tra định kỳ
(4 điểm)
	Kiểm tra dịch đuổi (1 bài)
	40%
	 -Nội dung chính xác, diễn đạt thuần Việt/Anh, 81% - 100%

	· Nội dung chính xác, diễn đạt thuần Việt/Anh 66% - 80%
	· Nội dung chính xác, diễn đạt thuần Việt/Anh 50% - 65%
	· Nội dung chính xác dưới 50% 


· [bookmark: _Hlk138847296]Đánh gía bài thi cuối học kỳ: 60%, đánh giá kết quả của từng cá nhân thông qua hình thức thi: nghe file âm thanh và dịch đuổi, ghi ra giấy, đề đóng, thời gian 60 phút. 
[bookmark: _Hlk138847288][bookmark: _Hlk138775410]Nội dung và thang điểm đánh giá: 
	[bookmark: _Hlk138847280]Nội dung
	Thang điểm 10, lẻ một số thập phân 

	10 câu Anh-Việt
	3,0

	2 đoạn ngắn (3-4 câu/ đoạn) Anh-Việt
	2,0

	10 câu Việt-Anh
	3,0

	2 đoạn ngắn (3-4 câu/ đoạn) Việt-Anh
	2,0



Tiêu chí đánh giá:
	10≥
	8≥
	6,5≥
	5>

	-Nội dung chính xác, diễn đạt thuần Việt/Anh, 81% - 100%
	· Nội dung chính xác, diễn đạt thuần Việt/Anh 66% - 80%
	· Nội dung chính xác, diễn đạt thuần Việt/Anh 50% - 65%
	· Nội dung chính xác dưới 50%



VI. Hướng dẫn thực hiện môn học: 
1. Môn tiên quyết trước khi học môn này: Phiên dịch
2. Môn học tiếp theo phụ thuộc vào môn này: Không
3. Điều kiện được dự thi kết thúc môn: Người học được dự thi kết thúc môn học, mô-đun phải đảm bảo tham dự ít nhất 80% thời gian học tập bao gồm: thời gian học lý thuyết, học tích hợp, thực hành, thực tập và đáp ứng được các yêu cầu khác quy định trong chương trình môn học.
4. Yêu cầu đối với người học:
· Tham dự thảo luận nhóm, thuyết trình trước lớp;
· Đọc tài liệu và chuẩn bị các bài tập được giao ở nhà;
· Tham dự các kỳ thi và kiểm tra theo quy định môn học;
· Tham dự tối thiểu 80% thời lượng tại phòng học;
· Nghe và thực hành dịch mỗi ngày;
· Tích cực, chủ động trong việc học;
· Có ý thức tự tìm hiểu thêm về các kỹ năng phiên dịch.
- Tham dự tối thiểu 80% thời lượng tại phòng học
[bookmark: _Hlk137671181]- Không bảo lưu hay phúc khảo điểm trung bình kiểm tra.

5. Yêu cầu đối với giảng viên và phương pháp giảng dạy:
· Thuyết trình: trình giảng, trình chiếu, tóm tắt;
· Đối thoại: thảo luận, phỏng vấn, động não;
· Hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm;
· Giao bài tập về nhà và hướng dẫn sửa các bài tập trên lớp;
· Dành thời lượng cho sinh viên thực hành nhiều.
- Công bố cho sinh viên hình thức kiểm tra định kỳ cũng như hình thức thi kết thúc môn học ngay buổi đầu tiên.
- Công bố điểm trung bình kiểm tra cho sinh viên trong buổi học cuối cùng.
- Công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi, không đủ điều kiện dự thi (có nêu rõ lý do) trong buổi học cuối cùng của môn học.
6. [bookmark: _Hlk138775351][bookmark: _Hlk138847408]Giảng viên đảm nhiệm môn học, người hướng dẫn chuyên môn:
	Stt
	Họ tên
	Email
	Điện thoại

	1
	Phan Thị Thu – Thạc sỹ
	phanthithu@ hitu.edu.vn
	0989.051.781

	2
	Hồng Thắng Hoàng – Thạc sỹ
	hthoang@hitu.edu.vn
	0938.68.45.41

	3
	Nguyễn Thanh Loan – Thạc sỹ
	nguyenthanhloan@hitu.edu.vn
	090.997.1231


7. Các nội dung khác cần chú ý: 
· Các kỹ thuật phiên dịch cơ bản như là nghe để dịch, ghi chép để dịch, đơn giản hóa, ...;
· Yêu cầu sinh viên luyện tập dịch hằng ngày;
· Các file nghe được thay đổi hàng năm để cập nhật thông tin;
· Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung cụ thể của từng bài học theo chương trình môn học và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng dạy học;
· Sinh viên phải đọc, nắm vững và thực hiện theo đúng nội dung chương trình môn học để đảm bảo chất lượng học tập;
· Sinh viên vắng mặt trong các buổi kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kì, thi bị điểm không. (Sinh viên vắng mặt có lý do phải viết đơn xin phép giảng viên và Trưởng khoa – kèm theo minh chứng), nếu được Trưởng khoa cho phép, GV bộ môn sẽ cho SV kiểm tra lại theo hình thức phù hợp với môn học; 
· Sinh viên đến lớp trễ > 15 phút vẫn được vào học nhưng bị trừ 0.5 điểm quá trình.
· Điểm kiểm tra thường xuyên, định kỳ được tính theo thang điểm 10, làm tròn đến một chữ số thập phân.
8. Tài liệu tham khảo:  
[bookmark: _Hlk138847430]- Tài liệu chính:  Andrew Gilies. (2017). Note-taking for consecutive interpreting. 2nd edition. Routlege
- Tài liệu tham khảo: Nguyễn Hoàng Thanh Ly (2015). Các từ quan trọng trong Tiếng Anh thương mại, TP. Hồ Chí Minh: Đại học Sư Phạm Tp. Hồ Chí Minh
 + https://www.youtube.com/user/VOALearningEnglish
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